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PHỤ LỤC: CÁC NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ
(Kèm theo Thư mời báo giá ngày         /9/2026 của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên)

STT Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan Đơn vị
tính

Số lượng Chi tiết yêu cầu

I. Giải khát giữa giờ, quà tặng 

1 Giải khát giữa giờ phục vụ Hội nghị truyền
thông (30,000 đồng/suất)

Suất 3150 Mỗi suất gồm: nước lọc, trà, café, bánh ngọt, kẹo, hoa quả, khăn giấy

2 Giải khát giữa giờ phục vụ Hội nghị tập
huấn (50,000 đồng/suất)

Suất 2511 Mỗi suất gồm: nước lọc, trà, café, sữa chua, bánh ngọt, kẹo, hoa quả, khăn giấy

3
Hộp quà tặng người cao tuổi tại các cơ sở
trợ giúp xã hội

Suất 06

Mỗi suất gồm:
- Hộp bánh Danisa 900g (03 hộp)
- Hộp hạt dinh dưỡng tổng hợp 500g (03 hộp)
- Hộp táo đỏ Tân Cương thượng hạng Túi/Hộp 500g (03 hộp)

II. Tài liệu, tờ gấp tuyên truyền, tít khẩu hiệu, băng rôn tuyên truyền

1
Tài liệu phục vụ Hội nghị truyền thông
chính sách người khuyết tật tại cộng đồng
năm 2026 

Quyển 1650
Bìa vàng, mỗi quyển tài liệu gồm 55 tờ in 2 mặt, chữ đen, giấy trắng A4, bãi
bằng; định lượng 70; độ sáng 90

2
Tài liệu phục vụ Hội nghị tập huấn nâng cao
nghiệp vụ cho thành viên Hội đồng xác định
mức độ khuyết tật xã, phường năm 2026

Quyển 424
Bìa vàng, mỗi quyển tài liệu gồm 80 tờ in 2 mặt, chữ đen, giấy trắng A4, bãi
bằng; định lượng 70; độ sáng 90

3
Tài liệu phục vụ Hội nghị tập huấn nâng cao
năng lực cho cán bộ thực hiện chính sách
người khuyết tật năm 2026

Quyển 424
Bìa vàng, mỗi quyển tài liệu gồm 80 tờ in 2 mặt, chữ đen, giấy trắng A4, bãi
bằng; định lượng 70; độ sáng 90

4
Tài liệu phục vụ Hội nghị truyền thông
chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng
bảo trợ xã hội năm 2026

Quyển 600
Bìa vàng, mỗi quyển tài liệu gồm 46 tờ in 2 mặt, chữ đen, giấy trắng A4, bãi
bằng; định lượng 70; độ sáng 90

5
Tài liệu phục vụ Hội nghị tập huấn nâng cao
nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác trợ giúp
xã hội năm 2026

Quyển 420
Bìa vàng, mỗi quyển tài liệu gồm 80 tờ in 2 mặt, chữ đen, giấy trắng A4, bãi
bằng; định lượng 70; độ sáng 90

6

Tài liệu phục vụ Hội nghị Truyền thông
nâng cao nhận thức về trợ giúp xã hội và
phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ
em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào
cộng đồng

Quyển 900
Bìa vàng, , đóng dán gáy, mỗi quyển tài liệu gồm 74 tờ in 2 mặt, chữ đen, giấy
trắng A4, bãi bằng; định lượng 70; độ sáng 90

7

Tài liệu phục vụ Hội nghị tập huấn nâng cao
nghiệp vụ thực hiện trợ giúp xã hội; kỹ năng
chăm sóc sức khỏe tâm thần; chăm sóc, giáo
dục và phục hồi chức năng đối với trẻ tự kỷ

Quyển 900
Bìa vàng, đóng dán gáy, mỗi quyển tài liệu gồm 80 tờ in 2 mặt, chữ đen, giấy
trắng A4, bãi bằng; định lượng 70; độ sáng 90

8
 In tờ gấp tuyên truyền chương trình phát
triển công tác xã hội 

Tờ 10850
Thiết kế và in tờ gấp A4, giấy C350 Pindo, In offset 4 màu, 2 mặt, gia công cán
mờ 2 mặt, Cắt bế thành phẩm

9 Tít khẩu hiệu Chiếc 02 Diện tích 3m², in bạt hiflex, có khung gia cố cứng cáp, chống cong vênh.

10

Tài liệu phục vụ Hội nghị tuyên truyền, phổ
biến chính sách đối với lãnh đạo HộiNgười
cao tuổi các cấp, lãnh đạo Phòng Văn hóa-
Xã hội các xã, phường năm 2026

Quyền 228
Bìa vàng, đóng dán gáy, mỗi quyển tài liệu gồm 20 tờ in 2 mặt, chữ đen, giấy
trắng A4, bãi bằng; định lượng 70; độ sáng 90

11 Băng rôn tuyên truyền Chiếc 55
Kích thước 16m x 1,0 m in 02 mặt, treo, tháo, chất liệu bằng bạt Hiflex, băng
rôn được nẹp ống sắt 02 đầu; buộc dây thép chắc chắn 4mm, bạt in loại dày,
đảm bảo gặp mưa gió không nhàu, rách

12 Băng rôn tuyên truyền Chiếc 11
khung sắt treo tại 11 phường (Kích thước 4m x 2m; khung sắt hộp mạ kẽm
20x20, chống tối đa 1m/chống, in 01 mặt căng bạt hiflex Đài Loan không xuyên
sáng in KTS độ phân giải 720dpi)

13 Băng rôn tuyên truyền Chiếc 11
khung sắt treo tại 02 cơ sở làm việc của Sở Y tế  (Kích thước 8m x 1m; khung
sắt hộp mạ kẽm 20x20, chống tối đa 1m/chống, in 01 mặt căng bạt hiflex Đài
Loan không xuyên sáng in KTS độ phân giải 720dpi)

III. Văn phòng phẩm

1 Vở ghi chép Quyển 3411 Vở kẻ ngang, 72 trang, kích thước 170 x 240mm; định lượng giấy ruột đảm bảo
độ dày vừa phải, viết êm, không bị hằn mực sang trang sau.

2 Bút viết Chiếc 3411 Bút bi, mực xanh, viết rõ nét, không tắc mực
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3 Túi khuy bấm Chiếc 3411 Kích thước 26 x 36 cm, chất liệu nhựa dẻo trong suốt, chống thấm nước, độ dày
từ 0.13 - 0.14mm

4 Giấy A0 Tờ 20 Kích thước 841 x 1189 mm, độ dày 0.15 - 0.18mm

5 Bút lông viết bảng xóa được Chiếc 10 Mực xanh, nét to, xóa được.

IV. Hội trường

1
Hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho
thành viên Hội đồng xác định mức độ
khuyết tật xã, phường năm 2026

Chỗ ngồi 106
Thời gian thuê: 04 ngày.
Hội trường đảm bảo đủ chỗ ngồi; có sân khấu, có máy chiếu, âm thanh, ánh
sáng, điều hòa, quạt mát đảm bảo

2
Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho
cán bộ thực hiện chính sách người khuyết tật
năm 2026

Chỗ ngồi 106
Thời gian thuê: 04 ngày.
Hội trường đảm bảo đủ chỗ ngồi; có sân khấu, có máy chiếu, âm thanh, ánh
sáng, điều hòa, quạt mát đảm bảo

3
Hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho
cán bộ làm công tác trợ giúp xã hội năm
2026

Chỗ ngồi 140
Thời gian thuê: 03 ngày.
Hội trường đảm bảo đủ chỗ ngồi; có sân khấu, có máy chiếu, âm thanh, ánh
sáng, điều hòa, quạt mát đảm bảo

4

Hội nghị truyền thông nâng cao nhận thức
về trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng
cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người
rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng.

Chỗ ngồi 150
Thời gian thuê: 03 ngày.
Hội trường đảm bảo đủ chỗ ngồi; có sân khấu, có máy chiếu, âm thanh, ánh
sáng, điều hòa, quạt mát đảm bảo

5

Hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ thực
hiện trợ giúp xã hội; kỹ năng chăm sóc sức
khỏe tâm thần; chăm sóc, giáo dục và phục
hồi chức năng đối với trẻ tự kỷ

Chỗ ngồi 150
Thời gian thuê: 06 ngày.
Hội trường đảm bảo đủ chỗ ngồi; có sân khấu, có máy chiếu, âm thanh, ánh
sáng, điều hòa, quạt mát đảm bảo

6
Hội nghị tập huấn về dịch vụ công tác xã hội
cho các trạm y tế xã, phường

Chỗ ngồi 70
Thời gian thuê: 02 ngày.
Hội trường đảm bảo đủ chỗ ngồi; có sân khấu, có máy chiếu, âm thanh, ánh
sáng, điều hòa, quạt mát đảm bảo

7

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách
đối với lãnh đạo Hội Người cao tuổi các cấp,
lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội các xã,
phường

Chỗ ngồi 88
Thời gian thuê: 01 ngày.
Hội trường đảm bảo đủ chỗ ngồi; có sân khấu, có máy chiếu, âm thanh, ánh
sáng, điều hòa, quạt mát đảm bảo

8

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách
đối với lãnh đạo Hội Người cao tuổi các cấp,
lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội các xã,
phường

Chỗ ngồi 140
Thời gian thuê: 01 ngày.
Hội trường đảm bảo đủ chỗ ngồi; có sân khấu, có máy chiếu, âm thanh, ánh
sáng, điều hòa, quạt mát đảm bảo

V. Thuê xe

1
Thuê xe phục vụ đoàn kiểm tra thực hiện
chính sách trợ giúp xã hội tại các xã, phường

Ngày
 (chiều đi
và chiều

về)

58

Thời gian đi: tháng 10, 11 năm 2026.
Loại xe: ô tô 07 chỗ.
Xuất phát tại: Sở Y tế (cơ sở 2) 15 An Vũ, phường Phố Hiến.
Điểm đến: UBND các xã, phường Hiệp Cường, Mỹ Hào, Ngọc Lâm, Chí Minh,
Quỳnh An, Ngự Thiên, Lương Bằng, Đông Tiên Hưng, Đông Quan, Đồng Bằng,
Hồng Vũ, Tân Thuận, Vũ Tiên, Vũ Qúy, Hoàng Hoa Thám, Tiên Lữ, Hồng
Châu, Diên Hà, Lê Qúy Đôn, Trà Lý, Tân Tiến, Thư Trì, Tây Thái Ninh, Đồng
Châu, Diên Hà, Nam Tiên Hưng, Việt Tiến, Hưng Hà, Nguyễn Trãi

2
Thuê xe phục vụ đoàn kiểm tra liên ngành
178

Cuộc 19

Thời gian đi: tháng 10, 11, 12 năm 2026.
Loại xe: ô tô 07 chỗ.
Xuất phát tại: Sở Y tế (cơ sở 2) 15 An Vũ, phường Phố Hiến.
Điểm đến UBND các xã, phường
Cuộc 1: Quang Hưng, Đoàn Đào, Tiên Tiến,
Cuộc 2: Tống Trân, Hoàng Hoa Thám,
Cuộc 3: Tiên Lữ, Tiên Hoa, Nghĩa Dân,
Cuộc 4: Diên Hồng, Phú Thọ, Lương Bằng,
Cuộc 5: Hiệp Cường, Đức Hợp, Phố Hiến,
Cuộc 6: Sơn Nam, Mỹ Hào, Thượng Hồng,
Cuộc 7:  Đường Hào, Hồng Châu
Cuộc 8: Khoái Châu, Triệu Việt Vương, Việt Tiến, Chí Minh,
Cuộc 9: Châu Ninh, Yên Mỹ, Việt Yên,
Cuộc 10: Hoàn Long, Nguyễn Văn Linh, Phố Hiến, Sơn Nam, Mỹ Hào,
Cuộc 11: Thượng Hồng, Đường Hào, Hồng Châu
Cuộc 12: Ân Thi, Xuân Trúc, Phạm Ngũ Lão,
Cuộc 13: Nguyễn Trãi, Hồng Quang, Như Quỳnh,
Cuộc 14: Lạc Đạo, Đại Đồng, Nghĩa Trụ,
Cuộc 15: Phụng Công, Mễ Sở, Văn Giang,
Cuộc 16: Tân Hưng, Phố Hiến, Sơn Nam,
Cuộc 17: Mỹ Hào, Thượng Hồng, Đường Hào,
Cuộc 18:  Hồng Châu, Thái Bình, Vũ Phúc,
Cuộc 19: Trần Hưng Đạo, Trần Lãm, Trà Lý.
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3
Thuê xe phục vụ đoàn kiểm tra thực hiện
công tác người cao tuổi

Ngày
 (chiều đi
và chiều

về)

16

Thời gian đi: tháng 10, 11 năm 2026.
Loại xe: ô tô 07 chỗ.
Xuất phát tại: Sở Y tế (cơ sở 2) 15 An Vũ, phường Phố Hiến.
Điểm đến: UBND các xã, phường Bắc Thái Ninh, Khoái Châu, Yên Mỹ, A Sào;
Trung tâm Dưỡng lão Phục Thọ (phường Trần Lãm), Trung tâm Dưỡng lão An
Thái ( xã Tân Thuận), Trung tâm Dưỡng lão Diên Hồng 6 (xã Nghĩa Trụ), Trung
tâm Dưỡng lao Kazoku (xã Phụng Công)

VI. Phóng sự tuyên truyền

1 Phóng sự tuyên truyền Phóng sự 06

Sản xuất và phát phóng sự ngắn không quá 5 phút về Chương trình phát triển
công tác xã hội; khung giờ phát sóng từ 20h00 đến 20h30, phát lại lúc 10h30
đến 11h00 ngày hôm sau. Kênh phát sóng: Báo và Phát thanh, Truyền hình
Hưng Yên.

2 Phóng sự tuyên truyền
Chuyên

mục
01

Sản xuất chuyên mục tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa mại dâm và phát
gốc trên kênh phát sóng Báo và Phát thanh, truyền hình Hưng Yên; thời lượng
30 - 60 phút; khung giờ phát sóng 20h10 đến 22h30

3 Phóng sự tuyên truyền Phóng sự 01
Xây dựng phóng sự phát gốc trên sóng Báo và Phát thanh, truyền hình Hưng
Yên; thời lượng 30 - 60 phút; khung giờ phát sóng 20h10 đến 22h30 về các hoạt
động kỷ niệm ngày Quốc tế người cao tuổi 01/10/2026

4 Tin bài Tin 01
Đưa  tin về ngày Quốc tế người cao tuổi 01/10. Đưa tin, bài các hoạt động thăm
và tặng quà người cao tuổi của Lãnh đạo Ban Công tác người cao tuổi tỉnh trên
nền tảng báo giấy.


